
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày          tháng 3 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Bắc Giang, Bình Phước,  

   Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, 

   Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Tây Ninh,  

   Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Bắc Ninh. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế “Hướng 

dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-

19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách 

ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Grand Phoenix (Địa chỉ: Số 25, 

đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) 

- Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 08/3/2021, tổng 

số 97 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch thành phố Bắc Ninh có công dân đã hoàn thành thời gian cách ly 

để biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khi công dân trở về địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT huyện Tiên Du, TP Bắc Ninh; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 



DANH SÁCH  

CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI KHÁCH SẠN GRAND PHOENIX  
(Kèm theo Công văn số              /SYT-NVY   ngày            tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh)  

 

TT 

  

Họ và tên 

  

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại 

liên hệ 

(Tên, địa chỉ của Công 

ty/doanh nghiệp) 
(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ ngày 

...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường 

Thôn, khu 

phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 
  

1 HONG JONG PYO 

CÔNG TY TNHH GE  

VIỆT NAM 

ĐC: Phòng V1501-V1506 

Pacific Place, số 83B Lý 

Thường Kiệt, Phường Trần 

Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Dream 

hotel & 

Apartment 

64 Lương 

Bằng 

Ô Chợ 

Dừa 

Quận 

Đống Đa 
Hà Nội 0471067288 

2 LEE JAEHYUN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

3 CHANG DAE HO 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



4 KIM SAM KYU 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

5 LEE GI DONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

6 KIM HYEONG JUN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

7 KIM JONG GOO 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

8 NAM KI SUK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



9 LIM SANGIN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

10 KIM JIN TAE 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

11 GO CHAM UN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

12 PARK JEON HONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

13 LEE HYUN MO 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



14 HONG SUNG HUN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

15 CHO MYEONGSOO 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

16 CHOI WON YOUNG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

17 KIM SUNG SU 

CÔNG TY TNHH 

DAEDUCK VIỆT NAM 

ĐC: KCN Bá Thiện, Xã Bá 

Hiến, Huyện Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Ngõ 3 Bà Triệu  

Phường 

Liên Bảo 

TP Vĩnh 

Yên 

Vĩnh 

Phúc 
0867095295 

18 KIM BYUNG SOO 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



19 YOO SUNGJUNE 

CÔNG TY TNHH 

DAEDUCK VIỆT NAM 

ĐC: KCN Bá Thiện, Xã Bá 

Hiến, Huyện Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Ngõ 3 Bà Triệu  

Phường 

Liên Bảo 

TP Vĩnh 

Yên 

Vĩnh 

Phúc 
0867095295 

20 KIM KI CHANG 

CÔNG TY TNHH DMR 

VINA 

ĐC: Đường D1, khu E, khu 

công nghiệp Hòa Mạc, Xã 

Trác Văn, Huyện Duy Tiên, 

Tỉnh Hà Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Đường D1 

Khu E, Khu 

công nghiệp 

Hòa Mạc 

Xã Trác 

Văn 

Thị xã 

Duy Tiên 

Tỉnh 

Hà 

Nam 

0336644454 

21 JEONG HYEONG TAEG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

22 JEONG BO SEONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

23 SEON JAE KWAN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



24 PARK KYOUNG CHEOL 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

25 PAI SANG HYOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

X2 Vibe 

Việt Trì 

Hotel 

 Đường Hai 

Bà Trưng 

Phường 

Tiên Cát 

Thành 

phố Việt  

Trì 

Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

26 KANG GEUNWOOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

X2 Vibe 

Việt Trì 

Hotel 

 Đường Hai 

Bà Trưng 

Phường 

Tiên Cát 

Thành 

phố Việt  

Trì 

Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

27 CHAE EUNCHUL 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

X2 Vibe 

Việt Trì 

Hotel 

 Đường Hai 

Bà Trưng 

Phường 

Tiên Cát 

Thành 

phố Việt  

Trì 

Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

28 CHOI YONGSEO 

CÔNG TY TNHH JOINUS 

ĐC: Phòng 606 toà nhà 

HITTC,185 Giảng võ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Aqua2, 

Vinhomes 

golden 

river 111ho 

Tôn Đức 

Thắng 
Bến Ghé  quận 1 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

0984390319 



29 PARK KYUNGSEOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

30 PARK BUM SEOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

31 SONG HYEONHYEOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

32 WANG KYU WON 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

33 PARK KWANG HEE 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



34 JIN GWANG SEOK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

35 LIM DAE SEONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

36 CHOI JEONG YONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

37 KIM DONG HA 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

38 SONG GYEONG SU 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



39 JO HYUN SU 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

40 CHEON PIL MOON 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

41 KIM HYO JUNG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

42 KIM TAE HWAN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

43 KWON KI TAE 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



44 HONG YEON HEE 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

45 YUN JI HYE 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

46 JOO JAE KI 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

47 CHO JI YONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

48 CHOI CHA SOON 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 



49 LEE JEONG SANG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

50 LEE JOONG JONG 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

51 SEO BEOM SIK 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

52 SONG QIQIN 

CÔNG TY TNHH JNTC 

VINA 

ĐC: Lô B8, Khu Công nghiệp 

Thụy Vân, Xã Thụy Vân, 

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CC17 

Quảng 

Trường 

Hùng 

Vương 

Phường 

Gia Cẩm 

Thành 

phố Việt  

Trì 

 Tỉnh 

Phú 

Thọ 

02103991125 

53 KANG CHANG WOON 

CÔNG TY TNHH LEEHO 

VINA 

ĐC: Lô CN01, Khu công 

nghiệp Cẩm Khê, Xã Sai Nga, 

Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CN01 

Khu công 

nghiệp Cẩm 

Khê 

Xã Sai 

Nga 

Huyện 

Cẩm Khê 

Phú 

Thọ 
02103861866 



54 LEE JUNG HWA 

CÔNG TY TNHH M TECH 

VIET NAM 

ĐC: Khu công nghiệp Yên 

Phong, Xã Long Châu, Huyện 

Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
 

Khu công 

nghiệp Yên 

Phong 

 Xã Long 

Châu 

Huyện 

Yên 

Phong 

Tỉnh 

Bắc 

Ninh 

0213699411 

55 KIM YONG TAE 

CÔNG TY TNHH NEO 

GLOBAL DEVELOPMENT 

ĐC: Lô CN-08, Khu công 

nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật 

Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh 

Hà Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

S3 

Vinhome 

Skylake 

Apartment 

Phạm Hùng Mỹ Đình 
Nam Từ 

Liêm 
 Hà Nội 0913326800 

56 PARK MI RANG 

CÔNG TY TNHH 

SERVEONE VIETNAM 

Lô K-8 KCN Tràng Duệ, 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ - 

Cát Hải, Xã Hồng Phong, 

Huyện An Dương, Thành phố 

Hải Phòng 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Căn 

15a08a, S2 

Building 

Vinhomes 

Skylake 

Apartment 

Phạm Hùng  Mỹ Đình  
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội 096378290 

57 NA YEON JAE 

CÔNG TY TNHH YOUNG 

JIN VINA 

ĐC:Lô CN07-1 Khu Công 

nghiệp Yên Phong (mở rộng), 

Xã Yên Trung, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  Mỹ Cang  

Tam 

Thăng 
Tam Kỳ 

Quảng 

Nam 
0986297347 

58 JIN BYUNG YONG 

CÔNG TY TNHH YOUNG 

JIN VINA 

ĐC:Lô CN07-1 Khu Công 

nghiệp Yên Phong (mở rộng), 

Xã Yên Trung, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  Mỹ Cang  

Tam 

Thăng 
Tam Kỳ 

Quảng 

Nam 
0986297347 



59 KIM JOONG HWAN 

CÔNG TY TNHH YOUNG 

JIN VINA 

ĐC:Lô CN07-1 Khu Công 

nghiệp Yên Phong (mở rộng), 

Xã Yên Trung, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  Mỹ Cang  

Tam 

Thăng 
Tam Kỳ 

Quảng 

Nam 
0986297347 

60 JANG SUN HWA 

CÔNG TY TNHH TPS VIỆT 

NAM 

ĐC: Lô CN7+CN12, Cụm 

Công nghiệp Tử Đà- An Đạo, 

Xã Bình Phú, Huyện Phù 

Ninh, Tỉnh Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

E4 1207, 

EMERALD 

APT 25, 

Ngõ 180  

Đường Đình 

Thôn 

Mỹ Đình 

1 

 Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội 0914739378 

61 HWANG SEUNGRYONG 

CÔNG TY TNHH 

DIOSTECH VINA 

ĐC: Khu Công nghiệp Bình 

Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện 

Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

C73612 

D'cepital 

Đường Trần 

Duy Hưng 

 Trung 

Hòa 
Cầu Giấy    Hà Nội           0867816665 

62 YANG KISEOG 

CÔNG TY TNHH JIN WON 

VIỆT NAM 

ĐC: Đường số 7, KCN Trảng 

Bàng, Xã An Tịnh, Huyện 

Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Đường số 7 

Khu Công 

Nghiệp 

Trảng Bàng 

Phường 

An Tịnh 

Thị Xã 

Trảng 

Bàng 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

0973 183 087 

63 YI HO SUCK 

CÔNG TY TNHH SUNG JU 

VINA 

ĐC: Lô A5, KCN Minh 

Hưng-Hàn Quốc, Xã Minh 

Hưng, Huyện Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô A5 

KCN Minh 

Hưng- Hàn 

Quốc 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

Bình 

Phước 
0776395706 



64 BEAK SEUNG HUN 

CÔNG TY TNHH SUNG JU 

VINA 

ĐC: Lô A5, KCN Minh 

Hưng-Hàn Quốc, Xã Minh 

Hưng, Huyện Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô A5 

KCN Minh 

Hưng- Hàn 

Quốc 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

Bình 

Phước 
0776395706 

65 LEE KEUMJAE 

CÔNG TY TNHH EMEC 

VIỆT NAM 

ĐC: Khu An Trì, Phường 

Hùng Vương, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố Hải Phòng 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

286/193 

Văn Cao 
Văn Cao 

 Đằng 

Lâm 
 Hải An 

Hải 

Phòng 
036.605.9899 

66 LEE CHUL HEE 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KYUNGIL 

OPTICS VIỆT NAM 

ĐC: Khu Công nghiệp Bình 

Xuyên, Xã Sơn Lôi, Huyện 

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
C2509    Mễ Trì 

  Nam 

Từ Liêm 
Hà Nội 0211 3815 567 

67 HWANG JUNTEK 

CÔNG TY TNHH HAEHWA 

VINA 

ĐC: Lô CN07 A, Khu công 

nghiệp Phú Hà,, Xã Hà Thạch, 

Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CN07A 

Khu CN 

Phú Hà 
Hà Thạch 

TX Phú 

Thọ 

Phú 

Thọ 
02103822522 

68 KIM KYOUNGJU 

CÔNG TY TNHH GLONICS 

VIỆT NAM 

ĐC: số 903, đường 3-2, 

Phường Phú Xá, Thành phố 

Thái Nguyên, Thái Nguyên 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 903, đường 3-2 

Phường 

Phú Xá 

TP Thái 

Nguyên 

 Thái 

Nguyên 
02083565700 



69 CHO DONGHYUN 

CÔNG TY TNHH GLONICS 

VIỆT NAM 

ĐC: số 903, đường 3-2, 

Phường Phú Xá, Thành phố 

Thái Nguyên, Thái Nguyên 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 903, đường 3-2 

Phường 

Phú Xá 

TP Thái 

Nguyên 

 Thái 

Nguyên 
02083565700 

70 PARK JUNGYEON 

CÔNG TY TNHH DEERS I 

VINA 

ĐC: Lô CN – 01, Khu công 

nghiệp Vân Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh 

Bắc Giang 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

R1417, Tòa 

nhà Royal 

Park 

 Kinh 

Dương 

Vương 

Phường 

Vũ Ninh  

TP Bắc 

Ninh 

Bắc 

Ninh 
0985725744 

71 KIM YUNG YUN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ  

TÂN PHÁT 

ĐC: Số 189, Đường Phan 

Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 189 

 Phan Trọng 

Tuệ 

Thanh 

Liệt 

Thanh 

Trì 
Hà Nội 036857776 

72 LEE HYO KEUN 

CÔNG TY TNHH HKCHEM 

ĐC: Cụm công nghiệp Xuân 

Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện 

Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Căn hộ 

1008 

,Chung cư 

Sky2 

Khu đô thị 

Ecopark 

Xã Phụng 

Công 

Huyện 

Văn 

Giang 

Tỉnh 

Hưng 

Yên 

0762079191 

73 LEE KWANGSEOK 

CÔNG TY TNHH 

VENTURE ONE 

Đc: Tầng 3, Tháp T2, tòa nhà 

N04B Khu ngoại giao Đoàn, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
    

Gành 

Dầu 

Phú 

Quốc 

Kiên 

Giang 
0762282429 



74 PARK HYOBUM 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

DOWOO 

ĐC: Tầng 7, Số 9 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 19, Quận 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số nhà 21, 

đường Đại 

Phúc 06 

Phường 

Đại Phúc 

TP Bắc 

Ninh 

Bắc 

Ninh 
02822539606 

75 KIM YONG MI 

CÔNG TY TNHH 

VENTURE ONE 

Đc: Tầng 3, Tháp T2, tòa nhà 

N04B Khu ngoại giao Đoàn, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
P5-38-03 

Vinhome 

Central Park 
P.22 

Bình 

Thạnh 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

0903908423 

76 KO CHUNSUK 

CÔNG TY TNHH ESSA HI - 

TECH 

ĐC: Lô N2-1, Khu công 

nghiệp Đồng Văn II, Phường 

Bạch Thượng, Huyện Duy 

Tiên, Hà Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  

Nguyễn 

Hữu Tiến 

Thị trấn 

Đồng 

Văn  

Duy Tiên 
Hà 

Nam 
02263825812 

77 LEE HYEJIN 

CÔNG TY TNHH ESSA HI - 

TECH 

ĐC: Lô N2-1, Khu công 

nghiệp Đồng Văn II, Phường 

Bạch Thượng, Huyện Duy 

Tiên, Hà Nam 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  

Nguyễn 

Hữu Tiến 

Thị trấn 

Đồng 

Văn  

Thị xã 

Duy Tiên 

Hà 

Nam 
02263825812 

78 CHUNG WON JUN 

CÔNG TY TNHH KANAAN 

SÀI GÒN 

ĐC: Số 52,70, đường Ba Gia, 

Phường 7, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Han House 

Service 

apartment 

488 Phạm 

Thái Bường 

Tân 

Phong 

Phú Mỹ 

Hưng 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

0933508878 



79 SHIN SANGHOON 

CÔNG TY TNHH 

SAMHWA-VH 

ĐC: Đường N3-2, Nhà xưởng 

số 5-5, KCN Long Đức, Xã 

Long Đức, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
số 189 

 đường Lam 

Sơn 

Phường 

Tích Sơn 

TP Vĩnh 

Yên 

Vĩnh 

Phúc 
0963189000 

80 CHOI JEONGKI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ NĂNG LƯỢNG THÀNH 

CÔNG 

ĐC: Lô DN, khu công nghiệp 

Giao Long, Xã Giao Long, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến 

Tre 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Sheraton 

Saigon 

Hotel & 

Towers 

88 Đồng 

Khởi 

Phường 

Bến 

Nghé 

Quận 1 

TP Hồ 

Chí 

Minh 

02756273777 

 

0933.1209.94 

81 LEE EUNKYUNG 

CÔNG TY TNHH 42 

INTERNATIONAL 

ĐC: Tòa nhà Sao Mai 

Building, số 19 Lê Văn 

Lương, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

6351, Lotte 

the 

Residence 

54 Liễu Giai 
Phường 

Cống Vị 
 Ba Đình Hà Nội 098 884 2258 

82 YOO SEUNGHUCK 

CÔNG TY TNHH DOOLE 

ĐC: Tầng 3, tòa nhà N02-

BT2, Khu Ngoại giao đoàn, 

Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân 

Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

E2, 30.9-

CT8, Khu 

đô thị Mỹ 

Đình 

Mễ Trì 
Mỹ Đình 

1 

Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội 09686536680 

83 JO WOOKHYUN 

CÔNG TY TNHH DOOLE 

ĐC: Tầng 3, tòa nhà N02-

BT2, Khu Ngoại giao đoàn, 

Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân 

Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
T5-1004 The Vista 

628c Xa 

Lộ Hà 

Nội 

An Phú 
Hồ Chí 

Minh 
0902921634 



84 SEO JAEMAN 

CÔNG TY TNHH ATUM 

VINA 

ĐC: Thôn Tân Văn 3, Xã Tân 

Dĩnh, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang, 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
  Tân Văn 3 Tân Dĩnh 

Lạng 

Giang 

Bắc 

Giang 
02043661199 

85 CHOI KO 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ  

TÂN PHÁT 

ĐC: Số 189, Đường Phan 

Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 189 

 Phan Trọng 

Tuệ 

Thanh 

Liệt 

 Thanh 

Trì 
Hà Nội 036857776 

86 SONG DOSEOB 

CÔNG TY TNHH MCNEX 

VINA 

ĐC: Lô CN1, KCN Phúc Sơn, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô Cn1 

KCN Phúc 

Sơn 
Ninh Sơn 

Ninh 

Bình 

Ninh 

Bình 
01028864717 

87 PARK SUNGIL 

CÔNG TY TNHH MCNEX 

VINA 

ĐC: Lô CN1, KCN Phúc Sơn, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Lô CN1 

KCN Phúc 

Sơn 
Ninh Sơn 

Ninh 

Bình 

Ninh 

Bình 
01028864717 

88 PARK JONGIK 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ  

TÂN PHÁT 

ĐC: Số 189, Đường Phan 

Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 189  

Phan Trọng 

Tuệ 

Thanh 

Liệt 

Thanh 

Trì 
Hà Nội 036857776 



89 OH BYEONGSEOB 

CÔNG TY TNHH JOINUS 

ĐC: Phòng 606 toà nhà 

HITTC,185 Giảng võ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

606, tầng 6, 

HITTC 

Building 

185 Giảng 

Võ 
Giảng Võ Đống Đa Hà Nội 01087959418 

90 LEE CHANGWON 

CÔNG TY TNHH JOINUS 

ĐC: Phòng 606 toà nhà 

HITTC,185 Giảng võ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 36 Lê Đức Thọ Mỹ Đình 

Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội 821084772747 

91 LIM DAEHYUK 

CÔNG TY TNHH 

VENTURE ONE 

Đc: Tầng 3, Tháp T2, tòa nhà 

N04B Khu ngoại giao Đoàn, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 100 Hàng Gai Hàng Gai 

Hoàn 

Kiếm 
Hà Nội 821041385882 

92 YU YOUNG CHOL 

CÔNG TY TNHH TOÀN 

CẦU PCN VIỆT NAM 

đc: Số nhà 20, Lô N7C khu 

Tái Định Cư X2A, Phường 

Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số nhà 20 

Lô N7C khu 

Tái Định Cư 

X2A 

Yên Sở 
Hoàng 

Mai 
Hà Nội 0108420218 

93 YOSHIOKA DAIKI 

CÔNG TY TNHH TOKYO 

CONSULTING 

đc: Phòng 305, Tầng 3, Tháp 

A, Tòa nhà Sky City Tower, 

số 88 Phố, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 21   

Phường 

Trung 

Hòa 

Cầu Giấy Hà Nội 0357180395 



94 JUNG YOUNGTAEK 

CÔNG TY TNHH ITM 

SEMICONDUCTOR 

VIETNAM 

đc: Số 06, đường 11, VSIP 

Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị 

xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Khách sạn 

Sky Garden 

Hoàng Hoa 

Thám 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 

Bắc 

Ninh 
0346723040 

95 JO KWANGBOK 

CÔNG TY TNHH ITM 

SEMICONDUCTOR 

VIETNAM 

đc: Số 06, đường 11, VSIP 

Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị 

xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 

Khách sạn 

Sky Garden 

Hoàng Hoa 

Thám 

Võ 

Cường 

TP Bắc 

Ninh 

Bắc 

Ninh 
0346723040 

96 KIM EUN HEE 

CÔNG TY TNHH 

VENTURE ONE 

Đc: Tầng 3, Tháp T2, tòa nhà 

N04B Khu ngoại giao Đoàn, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 3 Nội Miếu  

Hàng 

Buồm 

Hoàn 

Kiếm 
Hà Nôi 0915222408 

97 LEE SOULKI 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ  

TÂN PHÁT 

ĐC: Số 189, Đường Phan 

Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

KS Grand Phoenix 

Add: Số 25, đường Lý 

Thái Tổ (ngã Sáu), 

Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 

22/02/2021-

08/03/2021 
Số 189 

Phan Trọng 

Tuệ 

Thanh 

Liệt 

Thanh 

Trì 
Hà Nôi 036857776 
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